	Tên cơ quan quản lý cấp trên…………
Tên đơn vị…………………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Mẫu số 04
DANH SÁCH LAO  ĐỘNG
 NHẬN TIỀN HỖ TRỢ ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM ……..



	STT
	Họ và tên người 
lao động
	Năm sinh
	Đối tượng
	Địa chỉ đang cư trú của người lao động
	Nước đến làm việc
	Ngày dự kiến xuất cảnh
	Số tiền hỗ trợ
(đồng)
	Ký nhận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	1980
	 
	Khmer
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Văn B
	1982
	 
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị C
	 
	1981
	Gia đình có công với cách mạng (con thương binh)
	
	
	
	
	

	4
	Lê Hồng D
	 
	1975
	Người bị thu hồi đất
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	


(Bằng chữ: ……………….)
		
	Người lập biểu



	GIÁM ĐỐC






